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TT MSSV HỌ TÊN Ngày sinh KN1 KN2 KN3 KN4 ĐTBC
Kết 

quả
Xếp hạng

Ghi 

chú

1 3005090145 Nguyễn Thị Trang 23/06/94 9 7 8 8 8.00 Đậu Giỏi

2 3005040075 Nguyễn Thị Hân 03/05/94 7 6 8 8 7.25 Đậu Khá

3 2005070011 Nguyễn Quốc Lộc 02/09/92 8 7 8 8 7.75 Đậu Khá

4 2006080048 Trần Thị Vân 16/07/95 0 0 0 7 1.75 Hỏng

5 3007080052 Võ Tá Cương 16/03/96 7 8 8 9 8.00 Đậu Giỏi

6 3007080018 Nguyễn Thị Lụa 24/11/95 7 7 8 8 7.50 Đậu Khá

7 3007080059 Nguyễn Thị Phượng 10/09/96 7 8 7 8 7.50 Đậu Khá

8 3007080037 Hồ Hoàng Uyên Thảo 14/07/96 9 8 8 8 8.25 Đậu Giỏi

9 3007090053 Lê Văn Bình 05/02/96 8 8 8 8 8.00 Đậu Giỏi

10 3007090078 Nguyễn Văn Đức 26/01/96 7 7 8 8 7.50 Đậu Khá

11 3007090032 Nguyễn Thị Kim Hương 24/12/96 0 0 0 0 0.00 Hỏng

12 3007090027 Nguyễn Lê Phước Lộc 07/05/96 8 8 9 8 8.25 Đậu Giỏi

13 3007090233 Nguyễn Thị Phương Giang 06/09/96 7 8 9 8 8.00 Đậu Giỏi

14 3007090186 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 07/08/95 0 0 0 0 0.00 Hỏng

15 3007090247 Nguyễn Thị Lộc 25/08/95 9 8 9 8 8.50 Đậu Giỏi

16 3007090261 Phạm Cường Mẫn 22/09/95 8 8 8 8 8.00 Đậu Giỏi

17 3007090242 Ngô Thị Thu Trang 29/06/96 9 8 8 9 8.50 Đậu Giỏi

18 3007090341 Dương Ngân Tuyền 15/03/96 9 8 8 8 8.25 Đậu Giỏi

19 3007030010 Nguyễn Thị Loan 02/11/96 8 8 8 8 8.00 Đậu Giỏi

20 3007030020 Phan Hồng Nhung 25/01/96 8 8 9 8 8.25 Đậu Giỏi

21 3007030027 Nguyễn Thị Diễm Trân 16/06/94 9 9 9 9 9.00 Đậu Giỏi

22 3007100033 Nguyễn Kim Chi 01/05/89 8 8 9 8 8.25 Đậu Giỏi

23 3007100030 Nguyễn Viết Cường 06/01/95 8 7 8 8 7.75 Đậu Khá

24 3007100047 Đinh Thị Thu Thủy 14/02/95 9 7 8 8 8.00 Đậu Giỏi

25 3006060040 Mai Sỹ Dinh 24/01/95 0 5 0 9 3.50 Hỏng

26 2007120031 Nguyễn Văn Thọ 23/05/96 7 7 9 8 7.75 Đậu Khá

1 3008080025 Trần Thị Hồng Đào 13/10/97 8 8 8 8 8.00 Đậu Giỏi

2 3008080034 Nguyễn Thị Hằng 04/02/96 9 9 8 8 8.50 Đậu Giỏi

3 3008080045 Phan Hoàng Hảo 04/01/97 9 8 8 8 8.25 Đậu Giỏi

4 3008080016 Lương Lý Linh 13/06/97 7 8 8 9 8.00 Đậu Giỏi

5 3008080041 Đoàn Thị Thương Thương 01/08/90 9 9 8 8 8.50 Đậu Giỏi

6 3008090025 Nguyễn Thị Thu Diệu 07/10/91 9 7 9 8 8.25 Đậu Giỏi

7 3008090348 Võ Thị Thảo Ly 16/08/91 9 8 8 8 8.25 Đậu Giỏi

8 3008090094 Phạm Thị Bích Chi 06/09/97 9 8 9 9 8.75 Đậu Giỏi

9 3008090071 Đoàn Ngọc Dương 21/02/97 7 8 7 8 7.50 Đậu Khá

10 3008090080 Nguyễn Thị Linh 10/06/96 9 8 7 9 8.25 Đậu Giỏi

11 3008090117 Tạ Thị Hoài Nam 10/04/97 9 8 8 9 8.50 Đậu Giỏi

12 3008090180 Phạm Thị Thảo Như 20/02/97 7 8 8 8 7.75 Đậu Khá

13 3008090049 Nguyễn Thị Phương 04/06/96 7 8 8 8 7.75 Đậu Khá

14 3008090076 Lưu Tuyết San 15/03/97 8 8 8 8 8.00 Đậu Giỏi

15 3008090207 Đặng Thị Ngọc Thảo 13/03/97 7 8 8 9 8.00 Đậu Giỏi

16 3008090283 Lê Huỳnh Anh Trúc 21/10/97 9 6 8 9 8.00 Đậu Khá

17 3008090130 Trần Thị Kim Anh 26/09/97 8 9 8 8 8.25 Đậu Giỏi

18 3008090183 Nguyễn Thị Vân Anh 21/03/97 8 8 8 8 8.00 Đậu Giỏi
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TT MSSV HỌ TÊN Ngày sinh KN1 KN2 KN3 KN4 ĐTBC
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19 3008090163 Lê Bá Đạt 07/04/97 9 9 8 10 9.00 Đậu Giỏi

20 3008090175 Trần Tuấn Đạt 20/11/95 7 8 8 8 7.75 Đậu Khá

21 3008090120 Hồ Châu Huệ Giang 25/05/97 8 8 8 8 8.00 Đậu Giỏi

22 3008090164 Hồ Thị Giang 16/09/97 8 6 8 9 7.75 Đậu Khá

23 3008090124 Đỗ Thị Thúy Hằng 10/12/97 9 7 8 8 8.00 Đậu Giỏi

24 3008090359 Đinh Thị Hậu 24/09/94 7 6 8 8 7.25 Đậu Khá

25 3008090364 Nguyễn Huỳnh Hiếu Hiền 07/04/96 7 8 8 9 8.00 Đậu Giỏi

26 3008090147 Vũ Văn Hiếu 18/05/95 7 8 7 8 7.50 Đậu Khá

27 3008090357 Bùi Thị Lan Hương 13/04/95 8 8 8 9 8.25 Đậu Giỏi

28 3008090362 Nguyễn Thị Bích Kiều 10/05/96 0 0 0 0 0.00 Hỏng

29 3008090173 Bùi Nhật Linh 10/10/97 9 9 9 8 8.75 Đậu Giỏi

30 3008090168 Hoàng Thị Mỹ Linh 20/01/97 7 8 8 9 8.00 Đậu Giỏi

31 3008090151 Trần Thị Khánh Ly 22/04/97 9 6 9 8 8.00 Đậu Khá

32 3008090365 Trần Dương Hữu Nghĩa 11/07/95 8 6 8 8 7.50 Đậu Khá

33 3008090358 Phạm Thu Nguyền 02/04/95 7 7 8 8 7.50 Đậu Khá

34 3008090110 Nguyễn Thái San 05/04/97 9 8 8 8 8.25 Đậu Giỏi

35 3008090181 Nguyễn Thanh Sang 01/01/97 7 9 8 9 8.25 Đậu Giỏi

36 3008090148 Trần Thị Sương 15/11/97 9 9 10 8 9.00 Đậu Giỏi

37 3008090368 Nguyễn Hoài Tâm 24/11/96 9 5 8 9 7.75 Đậu Trung bình

38 3008090122 Nguyễn Thị Mỹ Thắm 24/01/97 9 7 8 8 8.00 Đậu Giỏi

39 3008090111 Phạm Thị Thảo 15/01/97 9 9 9 8 8.75 Đậu Giỏi

40 3008090367 Dương Văn Thật 09/07/94 7 7 8 9 7.75 Đậu Khá

41 3008090127 Nguyễn Nhật Thiên 16/05/97 8 9 8 9 8.50 Đậu Giỏi

42 3008090361 Lê Thị Hồng Thủy 20/06/96 7 8 8 8 7.75 Đậu Khá

43 3008090136 Nguyễn Thị Bích Thủy 02/10/97 7 8 8 9 8.00 Đậu Giỏi

44 3008090145 Nguyễn Thị Kim Tiền 04/11/94 8 9 8 8 8.25 Đậu Giỏi

45 3008090116 Nguyễn Ngọc Minh Trang 24/10/97 9 9 9 9 9.00 Đậu Giỏi

46 3008090118 Nguyễn Thị Thùy Trang 29/01/97 8 8 10 9 8.75 Đậu Giỏi

47 3008090178 Ngô Thị Hồng Tươi 25/03/97 8 6 9 9 8.00 Đậu Khá

48 3008090366 Phan Nhu Ý 25/10/95 8 6 8 8 7.50 Đậu Khá

49 3008090354 Nguyễn Kim Yến 14/01/96 9 8 8 8 8.25 Đậu Giỏi

50 3008090260 Nguyễn Thị Hiền 06/10/97 9 7 8 8 8.00 Đậu Giỏi

51 3008090262 Lưu Tuyết Hoa 27/06/97 8 7 8 8 7.75 Đậu Khá

52 3008090198 Phan Thanh Kiều 04/06/97 8 7 8 9 8.00 Đậu Giỏi

53 3008090196 Tô Thị Ngọc Lan 10/11/97 9 7 9 8 8.25 Đậu Giỏi

54 3008090197 Lại Thị Thanh Thảo 20/06/97 8 7 8 8 7.75 Đậu Khá

55 3008090238 Nguyễn Thị Thanh Trúc 06/04/97 8 7 9 8 8.00 Đậu Giỏi

56 3008090239 Ngô Thị Mỹ Tường 25/05/97 7 7 8 9 7.75 Đậu Khá

57 3008090311 Trần Thị Lành 25/12/95 6 1.50 Hỏng

1 3008090294 Nguyễn Nhật Chinh 19/04/97 9 8 8 9 8.50 Đậu Giỏi

2 3008090314 Nguyễn Thị Đào 10/03/97 8 7 8 9 8.00 Đậu Giỏi

3 3008090340 Trần Quốc Đạt 26/01/96 8 8 8 9 8.25 Đậu Giỏi

4 3008090310 Phạm Thị Hằng 13/07/95 8 7 8 9 8.00 Đậu Giỏi

5 3008090325 Nguyễn Thị Thu Hương 10/03/97 8 7 8 9 8.00 Đậu Giỏi

6 3008090334 Vũ Thị Huyền 18/01/97 7 7 9 8 7.75 Đậu Khá

7 3008090332 Lương Thị Lý Huỳnh 12/03/97 8 7 8 9 8.00 Đậu Giỏi

8 3008090337 Nguyễn Thị Thùy Linh 07/09/97 8 8 8 9 8.25 Đậu Giỏi

9 3008090341 Nguyễn Hoàng Ngân 03/09/97 8 8 9 9 8.50 Đậu Giỏi

10 3008090279 Bùi Đỗ Trọng Nhân 13/10/97 9 8 8 8 8.25 Đậu Giỏi



TT MSSV HỌ TÊN Ngày sinh KN1 KN2 KN3 KN4 ĐTBC
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11 3008090274 Trần Thị Huỳnh Như 03/02/97 9 8 8 9 8.50 Đậu Giỏi

12 3008090296 Nguyễn Thị Hồng Nhung 03/06/95 9 8 9 9 8.75 Đậu Giỏi

13 3008090328 Lê Duy Phương 20/01/97 7 7 7 9 7.50 Đậu Khá

14 3008090287 Phùng Nguyễn Như Quỳnh 29/06/96 9 9 9 8 8.75 Đậu Giỏi

15 3008140002 Hoàng Thị Minh Tâm 21/01/97 9 9 9 9 9.00 Đậu Giỏi

16 3008140010
Nguyễn Thập Nữ 

Quỳnh
Vân 02/09/96 9 8 9 9 8.75 Đậu Giỏi

17 3008030007 Lê Thị Thanh Dung 06/06/97 7 7 9 8 7.75 Đậu Khá

18 3008030043 Lê Thị Hà Giang 17/07/97 7 7 8 9 7.75 Đậu Khá

19 3008030048 Ngô Thị Hạnh 10/07/97 8 8 8 9 8.25 Đậu Giỏi

20 3008030053 Lâm Thị Kiều Oanh 04/06/97 7 7 8 9 7.75 Đậu Khá

21 3008030052 Hồ Thị Thu 02/02/97 7 7 9 9 8.00 Đậu Giỏi

22 3008030026 Phan Thị Trang Thùy 10/02/97 7 8 8 9 8.00 Đậu Giỏi

23 3008030044 Phạm Hồng Trâm 15/08/96 8 7 8 9 8.00 Đậu Giỏi

24 3008030049 Nguyễn Thị Túy 21/12/97 7 7 8 8 7.50 Đậu Khá

25 3008030029 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 22/12/97 7 7 8 9 7.75 Đậu Khá

26 3008150007 Trần Thanh Giang 12/07/97 9 9 9 10 9.25 Đậu Giỏi

27 3008150001 Nguyễn Thị Hồng Liên 14/09/97 8 8 9 9 8.50 Đậu Giỏi

28 3008100021 Hoàng Thị Thu Đan 16/10/95 7 8 10 10 8.75 Đậu Giỏi

29 3008070031 Huỳnh Xuân Đại 16/01/97 7 6 9 9 7.75 Đậu Khá

30 3008070050 Nguyễn Thị Trúc Đào 26/04/96 8 8 8 9 8.25 Đậu Giỏi

31 3008070048 Lê Thị Thùy Dung 10/03/96 9 7 8 9 8.25 Đậu Giỏi

32 3008070010 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 18/03/97 7 7 9 9 8.00 Đậu Giỏi

33 3008070044 Phạm Thị Khải Huyền 28/04/96 8 8 9 9 8.50 Đậu Giỏi

34 3008070008 Nguyễn Công Minh 13/01/96 7 7 8 9 7.75 Đậu Khá

35 3008070016 Nguyễn Thành Nhân 20/07/97 8 7 8 9 8.00 Đậu Giỏi

36 3008070051 Hồ Trung Quốc 07/07/97 7 6 9 8 7.50 Đậu Khá

37 3008070037 Trần Thái Thanh Thanh 05/06/95 8 5 9 9 7.75 Đậu Trung bình

38 3008070054 Phạm Thị Nguyên Thảo 15/12/97 8 8 8 9 8.25 Đậu Giỏi

39 3008070026 Hồ Ngọc Trọng 29/07/97 8 8 8 9 8.25 Đậu Giỏi

40 3008070003 Bùi Anh Tuấn 07/09/97 7 6 8 9 7.50 Đậu Khá

41 3008070023 Bùi Tá Vui 29/03/97 8 6 8 9 7.75 Đậu Khá

42 3008040007 Lê Thị Ngọc Dung 25/02/97 8 8 8 8 8.00 Đậu Giỏi

43 3008040035 Trương Thị Mai Hương 05/10/97 8 7 9 9 8.25 Đậu Giỏi

44 3008040037 Nguyễn Lê Diễm Phước 28/08/97 8 8 9 9 8.50 Đậu Giỏi

45 3008040015 Võ Thị Thanh Tâm 15/01/96 8 8 9 9 8.50 Đậu Giỏi

46 3008040012 Trần Duy Tân 24/09/96 8 7 8 9 8.00 Đậu Giỏi

47 3008040032 Lê Hữu Thương 25/08/95 8 7 8 9 8.00 Đậu Giỏi

48 3008040024 Bùi Thị Trinh 05/01/97 8 7 8 9 8.00 Đậu Giỏi

49 3008040022 Đỗ Quốc Tuấn 26/08/94 7 7 8 9 7.75 Đậu Khá

50 3008040028 Nguyễn Minh Vương 10/05/85 9 5 8 9 7.75 Đậu Trung bình

51 3008020014 Bùi Thị Thu Dung 14/02/97 8 7 8 9 8.00 Đậu Giỏi

52 3008020006 Nguyễn Thị Hồng Ly 28/12/97 8 7 8 9 8.00 Đậu Giỏi

53 3008020009 Ngô Thị Ngát 07/09/97 8 8 8 9 8.25 Đậu Giỏi

54 3008020015 Nguyễn Thị Minh Nghi 28/02/97 8 7 8 8 7.75 Đậu Khá

55 3008020013 Lê Thị Bích Ngọc 15/05/97 8 7 8 9 8.00 Đậu Giỏi

56 3008020003 Đặng Trường Sơn 18/02/97 8 7 8 8 7.75 Đậu Khá

57 3008020012 Nguyễn Thị Thanh Trúc 10/09/97 8 8 8 9 8.25 Đậu Giỏi

58 3008020011 Nguyễn Ngọc Hạ Vy 11/07/97 8 9 8 9 8.50 Đậu Giỏi

27 3009090170 Nguyễn Thị Lan Anh 23/12/98 9 7 10 8 8.50 Đậu Giỏi



TT MSSV HỌ TÊN Ngày sinh KN1 KN2 KN3 KN4 ĐTBC
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28 3009090127 Nguyễn Thị Kiều Chi 10/12/98 9 7 8 8 8.00 Đậu Giỏi

29 3009090171 Huỳnh Thị Ngọc Hân 14/02/98 9 7 8 8 8.00 Đậu Giỏi

30 3009090185 Đào Gia Hân 07/01/98 7 8 7 8 7.50 Đậu Khá

31 3009090107 Tạ Thị Thu Hằng 10/10/97 9 8 9 8 8.50 Đậu Giỏi

32 3009090138 Nguyễn Thị Thu Hoài 20/03/96 9 8 8 8 8.25 Đậu Giỏi

33 3009090104 Trần Thị Mỹ Hương 08/07/97 9 8 9 8 8.50 Đậu Giỏi

34 3009090113 Nguyễn Thị Lan Hương 01/05/90 7 8 9 8 8.00 Đậu Giỏi

35 3009090169 Nguyễn Thị Thủy Kiều 11/03/98 7 7 8 9 7.75 Đậu Khá

36 3009090128 Huỳnh Kiều Phương Linh 21/06/98 9 8 9 8 8.50 Đậu Giỏi

37 3009090173 Đinh Thúy Nga 05/04/98 8 7 9 8 8.00 Đậu Giỏi

38 3009090115 Trần Thị Thái Thảo Nhi 18/08/98 8 7 9 8 8.00 Đậu Giỏi

39 3009090161 Lâm Mai Phượng Nhi 20/06/98 7 7 9 8 7.75 Đậu Khá

40 3009090172 Dương Thị Gia Như 22/11/98 8 7 8 9 8.00 Đậu Giỏi

41 3009090121 Nguyễn Thị Nhung 25/02/97 9 8 8 8 8.25 Đậu Giỏi

42 3009090129 Phạm Thị Yến Nhung 19/03/95 7 8 8 8 7.75 Đậu Khá

43 3009090114 Nguyễn Thanh Phúc 14/02/95 7 7 7 9 7.50 Đậu Khá

44 3009090122 Đặng Thiên Tài 06/11/97 8 8 7 8 7.75 Đậu Khá

45 3009090106 Nguyễn Trường Thọ 29/11/98 7 7 9 9 8.00 Đậu Giỏi

46 3009090120 Nguyễn Hữu Thọ 21/09/98 7 8 7 8 7.50 Đậu Khá

47 3009090190 Đỗ Thị Cẩm Tiên 24/06/98 8 7 8 8 7.75 Đậu Khá

48 3009090146 Trần Thị Huyền Trang 05/12/93 9 8 9 8 8.50 Đậu Giỏi

49 3009090111 Cao Ngọc Thiên Trang 22/03/98 7 8 8 8 7.75 Đậu Khá

50 3009090177 Ngô Thụy Hồng Vân 13/03/98 9 7 8 9 8.25 Đậu Giỏi

51 3009090100 Lê Thị Mai Vi 28/06/98 9 8 8 8 8.25 Đậu Giỏi

52 3009090126 Lê Nguyễn Trọng Vinh 14/04/97 7 8 7 9 7.75 Đậu Khá

53 3009090235 Đoàn Thị Mỹ Duyên 20/01/98 9 8 9 8 8.50 Đậu Giỏi

54 3009090228 Nguyễn Ngọc Xuân Mai 18/03/96 9 8 9 8 8.50 Đậu Giỏi

55 3009090217 Nguyễn Thị Thu Thảo 02/10/97 9 5 9 8 7.75 Đậu Trung bình

56 3009090198 Võ Thị Huyền Trâm 19/08/97 9 8 9 9 8.75 Đậu Giỏi

57 3009030003 Trần Thị Ngọc Huyền 26/11/97 0 0 0 0 0.00 Hỏng

58 2006120053 Nguyễn Châu Thuỳ Nhiên 16/05/94 0 0 7 0 1.75 Hỏng

57 3008090139 Nguyễn Thị Thu Cảm 02/08/97 9 9 9 8 8.75 Đậu Giỏi

58 3008090363 Nguyễn Thị Bích Lê 15/10/96 9 5 8 8 7.50 Đậu Trung bình

Tp.HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2017

Phòng Đào tạo

Ghi chú:

KN1: Kỹ năng Đàm phán

KN2: Kỹ năng Đắc nhân tâm trong giao tiếp ứng xử

KN3: Kỹ năng Viết hồ sơ xin việc và trả lời phỏng vấn

KN4: Kỹ năng Nghiệp vụ hành chính văn phòng


